
Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27

Tổng số 97.007 74.621 22.386

I Các sở, ngành 51.180 39.369 11.811 9.510 7.315 2.195 6.700 5.154 1.546 16.570 12.746 3.824 3.300 2.538 762 15.000 11.538 3.462 100 77 23

1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 37.900 29.154 8.746 3.300 2.538 762 6.300 4.846 1.454 10.200 7.846 2.354 3.000 2.308 692 15.000 11.538 3.462 100 77 23

2 Sở Nội vụ 300 231 69 300 231 69

3 Sở GDĐT 5.500 4.231 1.269 5.500 4.231 1.269

4 Sở Tư pháp 1.610 1.238 372 910 700 210 400 308 92 300 231 69

5 Sở Nông nghiệp và Môi trường 5.000 3.846 1.154 5.000 3.846 1.154

6 Công an tỉnh 870 669 201 870 669 201

II Các xã, phường 45.827 35.252 10.575

1 Phường Gia Sàng 412 317 95

2 Phường Phổ Yên 322 248 74

3 Phường Vạn Xuân 412 317 95

4 Phường Trung Thành 231 178 53

5 Phường Sông Công 185 142 43

6 Phường Bá Xuyên 166 128 38

7 Phường Bách Quang 185 142 43

8 Phường Phan Đình Phùng 322 248 74

9 Phường Linh Sơn 412 317 95

10 Phường Tích Lương 231 178 53

11 Phường Quyết Thắng 322 248 74

12 Phường Quan Triều 231 178 53

13 Xã Phú Bình 722 555 167

14 Xã Điềm Thụy 451 347 104

15 Xã Kha Sơn 541 416 125

16 Xã Tân Cương 416 320 96

17 Xã Đại Phúc 662 510 152

18 Xã Đại Từ 326 251 75

19 Xã Đức Lương 307 236 71

20 Xã Phú Thịnh 386 297 89

21 Xã La Bằng 487 375 112

22 Xã Phú Lạc 307 236 71

23 Xã An Khánh 295 227 68

24 Xã Quân Chu 307 236 71

25 Xã Vạn Phú 398 306 92

26 Xã Phú Xuyên 597 459 138

27 Phường Phúc Thuận 287 221 66

28 Xã Thành Công 313 241 72

29 Xã Tân Thành 326 251 75

30 Xã Tân Khánh 313 241 72

31 Xã Đồng Hỷ 326 251 75

32 Xã Trại Cau 307 236 71

33 Xã Nam Hòa 307 236 71

34 Xã Phú Lương 662 510 152

Nội dung 3 Nội dung 4 Nội dung 5 Nội dung 10

PHỤ LỤC I

Phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035,

 giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030

(Kèm theo Nghị quyết số 293/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Đơn vị
Tổng số

Trong đó chi tiết đơn vị cấp tỉnh

Nội dung 1 Nội dung 2



Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27

Nội dung 3 Nội dung 4 Nội dung 5 Nội dung 10TT Đơn vị
Tổng số

Trong đó chi tiết đơn vị cấp tỉnh

Nội dung 1 Nội dung 2

35 Xã Vô Tranh 372 286 86

36 Xã Yên Trạch 435 335 100

37 Xã Định Hóa 880 677 203

38 Xã Bình Yên 1.134 872 262

39 Xã Trung Hội 307 236 71

40 Xã Phượng Tiến 416 320 96

41 Xã Phú Đình 2.681 2.062 619

42 Xã Bình Thành 552 425 127

43 Xã Kim Phượng 383 295 88

44 Xã Lam Vỹ 383 295 88

45 Xã Võ Nhai 487 375 112

46 Phường Bắc Kạn 287 221 66

47 Phường Đức Xuân 185 142 43

48 Xã Quang Sơn 294 226 68

49 Xã Văn Hán 307 236 71

50 Xã Văn Lăng 383 295 88

51 Xã Hợp Thành 372 286 86

52 Xã La Hiên 307 236 71

53 Xã Chợ Đồn 326 251 75

54 Xã Chợ Rã 307 236 71

55 Xã Chợ Mới 416 320 96

56 Xã Thanh Thịnh 312 240 72

57 Xã Dân Tiến 546 420 126

58 Xã Nghinh Tường 441 339 102

59 Xã Thần Sa 532 409 123

60 Xã Tràng Xá 546 420 126

61 Xã Sảng Mộc 422 325 97

62 Xã Phong Quang 441 339 102

63 Xã Phủ Thông 526 405 121

64 Xã Cẩm Giàng 546 420 126

65 Xã Bạch Thông 441 339 102

66 Xã Vĩnh Thông 441 339 102

67 Xã Tân Kỳ 441 339 102

68 Xã Thanh Mai 441 339 102

69 Xã Yên Bình 441 339 102

70 Xã Yên Phong 441 339 102

71 Xã Nghĩa Tá 5.277 4.059 1.218

72 Xã Yên Thịnh 441 339 102

73 Xã Quảng Bạch 422 325 97

74 Xã Nam Cường 441 339 102

75 Xã Đồng Phúc 455 350 105

76 Xã Côn Minh 441 339 102

77 Xã Cường Lợi 441 339 102

78 Xã Na Rì 546 420 126

79 Xã Trần Phú 441 339 102

80 Xã Văn Lang 441 339 102

81 Xã Xuân Dương 441 339 102

82 Xã Ngân Sơn 532 409 123

83 Xã Bằng Vân 441 339 102

84 Xã Thượng Quan 441 339 102

85 Xã Hiệp Lực 621 478 143

86 Xã Nà Phặc 441 339 102

87 Xã Ba Bể 649 499 150

88 Xã Phúc Lộc 441 339 102

89 Xã Thượng Minh 441 339 102

90 Xã Bằng Thành 477 367 110

91 Xã Nghiên Loan 455 350 105



Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27

Nội dung 3 Nội dung 4 Nội dung 5 Nội dung 10TT Đơn vị
Tổng số

Trong đó chi tiết đơn vị cấp tỉnh

Nội dung 1 Nội dung 2

92 Xã Cao Minh 455 350 105

Ghi chú:

Nội dung 1. Phát triển con người Việt Nam có nhân cách và lối sống tốt đẹp

Nội dung 2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả

Nội dung 3. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa

Nội dung 4. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc

Nội dung 5. Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật

Nội dung 10. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực thực hiện chương trình, truyền thông, tuyên truyền về chương trình
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